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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường; 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thúy Bình; 

         Bà Phan Thị Vân Hương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc–Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Kiểm sát viên cao cấp.  

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 21/2021/TLPT-HC ngày 12 

tháng 01 năm 2021 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 35/2020/HC-ST ngày 30 tháng 9 năm 

2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 8528/2021/QĐPT-HC 

ngày 15 tháng 10 năm 2021 giữa các đương sự: 

* Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1964; địa chỉ: Ngõ 44, đường 

TĐ, khối 2, phường QB, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Trần Anh T, sinh 

năm 1969; địa chỉ: Số nhà 11, ngõ 44, đường TĐ, khối 2, phường QB, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An; có mặt. 

* Người bị kiện: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Nghĩa H – Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Vinh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An; vắng mặt. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Hồng N, sinh năm 

1960; địa chỉ: Ngõ 44, đường TĐ, khối 2, phường QB, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An; có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông N: Ông Trần Anh T, sinh năm 1969; 

địa chỉ: Số nhà 11, ngõ 44, đường TĐ, khối 2, phường QB, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Thực hiện Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh theo 

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. 

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND-CN ngày 

21/01/2009 (viết tắt Quyết định 288) về việc phê duyệt chi tiết xây dựng chia lô đất 

ở dân cư khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm với tổng số 16 lô đất trên tổng số 19 

gian nhà mua hóa giá và ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND.ĐC ngày 

13/7/2009 (viết tắt Quyết định 266) thu hồi 1.365,7m2 đất chuyên dùng của thửa số 

36, tờ bản đồ số 21, phường QB do Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An quản lý, sử 

dụng để thực hiện dự án quy hoạch chia lô đất ở dân cư khu tập thể Công ty Công 

nghệ phẩm Nghệ An. Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, UBND 

thành phố Vinh đã quy hoạch chia lô đất ở để giao đất cho 20 hộ gia đình, cá nhân đủ 

điều kiện tại khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An và điều chỉnh lần 2, lần 

3 để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, được các hộ gia đình tại khu tập thể đồng ý. 

Trong đó có 16 hộ tái định cư tại chỗ và 04 hộ bố trí sang khu quy hoạch chia lô đất 

ở tái định cư Nhà văn hóa khối 2, phường QB. 

Ngày 17/12/2012, Hội đồng tư vấn đất đai UBND phường QB đã tổ chức xét 

duyệt đối tượng giao đất cho 20/20 hộ dân sinh sống tại khu tập thể, trong đó có hộ 

bà Nguyễn Thị L được xét giao lô đất số 09, diện tích 86,4m2. Ngày 23/9/2013, ông 

Phạm Hồng N và bà Nguyễn Thị L đã ký cam kết tự giải phóng mặt bằng, không 

yêu cầu bồi thường tài sản trên đất. Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc và đề nghị của 

UBND phường QB, ngày 12/8/2014, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng 

thành phố Vinh đã lập phương án, bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho các hộ dân tại 

khu tập thể. Ngày 14/8/2014, UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 

6190/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định 

cư dự án khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm (viết tắt Quyết định số 6190), trong 

đó xác định hộ bà L được tái định cư tại chỗ và được khấu trừ 100% tiền sử dụng 

đất phải nộp từ nơi đi đến nơi đến đối với diện tích gian nhà tập thể 21,45m2 trước 

ngày 15/10/1993. Còn phần diện tích cơi nới 64,95m2 của hộ bà L không thể hiện 

trong Quyết định 6190.  

Không đồng ý với phương án xác định nghĩa vụ tài chính của UBND thành 

phố Vinh tại Quyết định 6190, bà L đã khiếu nại đến UBND thành phố Vinh và 

UBND phường QB. UBND phường QB đã kiểm tra xác minh lại nguồn gốc, thời 
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điểm và quá trình sử dụng đất mà các hộ đang khiếu nại, trong đó có hộ bà L. Ngày 

26/11/2014, UBND phường QB ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về việc 

công khai nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất đối với phần diện tích cơi 

nới mà các hộ đang khiếu nại. Trong đó xác định diện tích gian nhà hóa giá trước 

15/10/1993 của gia đình bà L là 21,45m2, diện tích cơi nới sử dụng trước 

15/10/1993 là 64,95m2. Ngày 05/01/2015, UBND phường QB lập Giấy xác nhận 

nguồn gốc, thời gian và diện tích sử dụng đất cho gia đình bà L với phần diện tích 

nêu trên.  

Ngày 07/5/2015, UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư dự 

án Khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm (lần 2) (viết tắt Quyết định 2485). Trong 

đó gia đình bà L được khấu trừ 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích 21,45m2 

(gian nhà hóa giá) trước ngày 15/10/1993 và được khấu trừ 50% tiền sử dụng đất 

đối với phần diện tích 64,95m2 cơi nới trước ngày 15/10/1993. Cùng ngày 

07/5/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc giao 

đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Phạm Hồng N, bà Nguyễn Thị L (viết tắt 

Quyết định 2494), trong đó ông N – bà L được giao lô đất số 09, diện tích 86,4m2 

tại khối 2, phường QB, thành phố Vinh và xác định nghĩa vụ tài chính như Quyết 

định 2485. 

Không đồng ý với phương án xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện 

tích 64,65m2 đất tại Quyết định số 2494 nói trên, bà Nguyễn Thị L đã có đơn kiến 

nghị đến Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Ngày 16/9/2016, UBND thành phố Vinh 

đã ban hành Công văn số 5291/UBND-TN&MT về giải quyết kiến nghị của bà L 

(viết tắt Công văn 5291) với nội dung không chấp nhận kiến nghị của bà L. Không 

đồng ý với nội dung Công văn 5291, bà L khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố 

Vinh. Ngày 21/12/2018, ông Nguyễn Huy H1 – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức đối thoại theo Quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố 

Vinh do ông Lê Sỹ C – Phó Chủ tịch ký. Ngày 28/12/2018, ông Lê Sỹ C – Phó Chủ 

tịch UBND thành phố Vinh ký ban hành Quyết định số 7833/QĐ-UBND về việc 

giải quyết khiếu nại lần đầu (viết tắt là Quyết định 7833) xác định nội dung khiếu 

nại của bà L là khiếu nại sai. Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của 

Chủ tịch UBND thành phố Vinh, bà L khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 

An.   

Quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ủy quyền cho Phó Chủ tịch 

UBND ông Lê Sỹ C tiến hành đối thoại với người khiếu nại nhưng người khiếu nại 

không đồng ý về nội dung giải quyết. Ngày 23/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 

An ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai 

của bà L (viết tắt Quyết định số 3292) với nội dung công nhận và giữ nguyên 
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Quyết định số 7833 của Chủ tịch UBND thành phố Vinh. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An, ngày 18/9/2019, bà Nguyễn Thị L khởi kiện yêu cầu Tòa án: 

- Hủy quyết định số 7833/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Vinh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị L. 

- Hủy quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Nguyễn Thị L. 

- Hủy một phần Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với phần 

diện tích 64,95m2 của hộ gia đình ông Phạm Hồng N và bà Nguyễn Thị L.  

Lý do khởi kiện: Bà Nguyễn Thị L là cán bộ nhân viên Công ty Công nghệ 

phẩm. Năm 1989, gia đình bà Nguyễn Thị L được công ty Công nghệ phẩm cấp 

cho 01 gian nhà tập thể tại khu Trung tâm buôn bán Công nghệ phẩm Nghệ An tại 

khối 18A phường Lê Lợi, nay là khối 2 phường QB. Gian nhà này đã có sẵn các 

công trình sân, bếp và các công trình xây dựng khác để phục vụ sinh hoạt, có khuôn 

viên rõ ràng. Ngày 16/3/1993, Công ty Công nghệ phẩm hóa giá 2 dãy nhà tập thể 

cho cán bộ nhân viên, bà L được mua hóa giá gian nhà đang sử dụng. Diện tích đất 

gia đình bà sử dụng là 86,4m2, sử dụng ổn định trước ngày 15/9/1993. Quá trình sử 

dụng, do nhà bị xuống cấp, bà L đã làm đơn xin sửa chữa và được UBND phường 

QB chấp nhận. Trong quá trình sửa chữa, gia đình bà L không lấn chiếm, không bị 

các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, không vi phạm Điều 22 

Nghị Định 43/2014 của Chính phủ. Gia đình đồng ý xác nhận phần diện tích này là 

diện tích đất cơi nới vì tại thời điểm đo đạc UBND phường QB thống nhất khấu trừ 

100% tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Căn cứ vào Công văn số 8575/UBND-

CN ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Nghệ An; điểm a khoản 1 Điều 6, điểm b 

khoản 7 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

điểm a khoản 1 Điều 18 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 và 

điểm a khoản 1 Điều 21 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 thì 

diện tích 64,95m2 của gia đình bà L phải được khấu trừ 100% tiền sử dụng đất, 

UBND thành phố Vinh chỉ khấu trừ cho gia đình bà L 50% tiền sử dụng đất là 

không đúng. Ông Lê Sỹ C – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh ký ban hành 

quyết định giải quyết khiếu nại khi chưa được Chủ tịch UBND thành phố Vinh ủy 

quyền và chưa tổ chức đối thoại là sai thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại. 

Người bị kiện Chủ tịch UBND thành phố Vinh và UBND thành phố Vinh 

trình bày: 

Căn cứ Hồ sơ hóa giá, nhượng bán tài sản cố định thể hiện hộ bà Nguyễn Thị 

L là người mua thanh lý, hóa giá tài sản cố định gian nhà ở tập thể có diện tích 

21,45m2 trên đất của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An vào ngày 16/3/1993, 

không phải mua đất của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An. 
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Theo hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thể hiện thửa đất số 36, tờ bản đồ số 21, 

phường QB là Khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An thuộc quyền quản lý 

của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An do Nhà nước giao cho Công ty Công nghệ 

phẩm quản lý, sử dụng. Ngày 13/7/2009, UBND tỉnh Nghệ An mới có Quyết định 

số 266/QĐ-UBND.ĐC thu hồi khu đất để thực hiện quy hoạch chia lô đất ở cho các 

hộ gia đình, cá nhân tại khu tập thể. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi chính là khu 

đất khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm. Như vậy, trước thời điểm thu hồi, khu 

đất tập thể này vẫn có chủ là Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An.  

Khu đất khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An không phải là đất ở 

mà là đất chuyên dùng của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An nên việc sử dụng 

nhà hóa giá của các hộ gia đình, cá nhân không được xác định gắn liền với đất ở. 

Việc xác định loại đất chuyên dùng căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003, điểm b 

khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. 

Mặt khác, tại biên bản nhượng bán tài sản và các văn bản xác nhận của cơ quan hóa 

giá đều thể hiện là các hộ mua tài sản cố định là nhà tập thể trên đất chứ không phải 

hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở. Vì vậy, việc sử dụng nhà thanh lý, hóa giá của các 

hộ gia đình, cá nhân tại khu tập thể này không được xác định là có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 mà 

phải căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ: “Đối với trường hợp tiền bán thanh lý, hóa giá chưa bao 

gồm giá trị quyền sử dụng đất thì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực 

hiện thu tiền sử dụng đất như sau: Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ 

trước ngày 15/10/1993 thì không thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 

trong hạn mức giao”. Như vậy, phần diện tích mua nhà hóa giátrước ngày 

15/10/1993 sẽ được khấu trừ 100% vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao 

đất ở mới. 

Đối với phần diện tích 64,95m2: Là diện tích đất gia đình bà Nguyễn Thị L 

cơi nới sử dụng trước ngày 15/10/1993, ngoài phần diện tích gian nhà được hóa giá 

tài sản cố định và nằm trong ranh giới, mốc giới khu đất Khu tập thể của Công ty 

Công nghệ phẩm Nghệ An, cho đến khi UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 

số 266/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/7/2009 về thu hồi khu đất này để thực hiện quy 

hoạch chia lô đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tập thể. 

Gia đình bà Nguyễn Thị L không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh đã nộp tiền 

sử dụng đất hoặc được quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần diện tích đất 

64,95m2 nằm ngoài diện tích gian nhà tập thể đã mua hóa giá. Do đó, phần diện 

tích đất 64,95m2 (tự ý cơi nới, lấn, chiếm sử dụng trước ngày 15/10/1993) của hộ 

bà Nguyễn Thị L thì căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để xác định nghĩa vụ tài chính:“2. 

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có 
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một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với 

diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá 

đất... tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền”. 

Việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện giao đất cho ông Phạm Hồng 

N - bà Nguyễn Thị L tại Quyết định số 2494 đã được UBND thành phố Vinh thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, phần diện tích lấn, chiếm sử dụng 

trước ngày 15/10/1993 được UBND phường QB xác nhận cho hộ bà Nguyễn Thị L 

là 64,95m2 chỉ được khấu trừ 50% tiền sử dụng đất khi được giao đất ở mới. 

Do ông Phạm Hồng N – bà Nguyễn Thị L không đồng ý với việc khấu trừ 

50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất cơi nới, lấn chiếm mà yêu cầu được 

khấu trừ 100% tiền sử dụng đất nên đã có đơn khiếu nại Quyết định số 2494. Sau 

khi xem xét, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7833, khẳng 

định khiếu nại của bà Nguyễn Thị L là khiếu nại sai, không có cơ sở xem xét giải 

quyết. 

Quyết định Việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị L tại Quyết định số 7833 

đã thực hiện theo đúng quy trình quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo phù hợp với khoản 6 Điều 29 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương và Quy chế hoạt động của cơ quan UBND thành phố Vinh. 

UBND thành phố Vinh đã áp dụng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo 

đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Vinh và UBND thành phố Vinh đề nghị 

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An không hủy Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 

07/5/2015 của UBND Thành phố và Quyết định số 7833/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố. 

Người bị kiện Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày: 

Việc bà Nguyễn Thị L khiếu nại Quyết định số 2494 về việc giao đất ở có 

thu tiền sử dụng đất, trong đó UBND thành phố Vinh xác định mức thu tiền sử 

dụng đất là 50% đối với diện tích đất 64,95m2 đã cơi nới thêm để sử dụng trước 

ngày 15/10/1993 là không đúng quy định là khiếu nại sai, bởi vì: 

- Hồ sơ thanh lý, hóa giá tài sản do bà Nguyễn Thị L cung cấp thể hiện Công 

ty Công nghệ phẩm Nghệ An không thanh lý, hóa giá nhà ở gắn với đất ở nên 

không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. UBND thành phố Vinh đã thực 

hiện thủ tục giao đất ở theo quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 

27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về việc giao đất ở không qua đấu 

giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền 
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sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An là đúng pháp luật.  

- Bản đồ đo đạc năm 1993 và đo đạc năm 2001 không phản ánh cụ thể diện 

tích đất hộ bà Nguyễn Thị L đang sử dụng mà phản ánh là đất của Công ty Công 

nghệ phẩm. 

- Khu đất tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An do nhà nước giao cho 

Công ty Công nghệ phẩm quản lý, sử dụng. Đến ngày 13/7/2009, UBND tỉnh Nghệ 

An có Quyết định số 266/QĐ-UBND.ĐC thu hồi khu đất. 

- Theo xác nhận của UBND phường QB, UBND thành phố Vinh và hồ sơ 

thanh lý, hóa giá thì phần diện tích đất 64,95 m2 bà Nguyễn Thị L đã cơi nới để sử 

dụng trước ngày 15/10/1993 nên trường hợp bà Nguyễn Thị L được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất. 

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3292 về việc 

giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị L có nội dung công nhận và giữ 

nguyên Quyết định số 7833 của Chủ tịch UBND thành phố Vinh là đúng quy định 

của pháp luật. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, bác đơn khởi kiện 

của bà Nguyễn Thị L. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Phạm Hồng N nhất trí như ý 

kiến của bà Nguyễn Thị L. 

Quá trình đối thoại, đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị 

L; người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên quan 

điểm của mình.  

Tại phiên tòa, lúc đầu người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và 

người có quyền lợi liên quan ông Trần Anh T cho rằng khi hóa giá nhà, Sở tài 

chính, Sở Thương mại Du lịch và Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An có thống nhất 

với nhau về phần diện tích gian nhà phụ không thu tiền sử dụng đất mà chỉ thu tiền 

gian nhà chính. Sau đó, ông Trần Anh T khai diện tích gian nhà bà L mua hóa giá 

tổng thể là 86,4m2 vì gian nhà đó có mái kéo dài nối liền ra phía sau là bếp và công 

trình phụ, tất cả đều khép kín. Khi đo đạc, UBND phường tự ý tách ra gian nhà 

chính là 21,45m2, phần còn lại là diện tích cơi nới. Quá trình sử dụng, do nhà 

xuống cấp, gia đình bà L đã làm đơn xin phép sửa nhà và được UBND phường QB 

đồng ý. Bà L đã sử dụng 86,4m2 ổn định, phù hợp với quy hoạch khu dân cư, tái 

định cư tại chỗ, hạn mức đất ở của ông N bà L chưa đủ 150m2 theo quy định của 

UBND tỉnh Nghệ An. Từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất đến nay, gia đình bà 

Nguyễn Thị L sử dụng ổn định, liên tục, công khai, ngay tình, được UBND phường 

QB xác nhận sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp. Gia 
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đình bà L không lấn chiếm, không có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Bà L 

không đồng ý với hướng dẫn của UBND phường ghi diện tích đất 64,95m2 là cơi 

nới. Bà L ký khống vào Biên bản kê khai diện tích, thời gian sử dụng đất và biên 

bản kiểm tra hiện trạng thửa đất. Đất của bà L là đất ở không phải đất chuyên dùng. 

Quyết định số 6190 và Quyết định số 2485 đều căn cứ vào pháp luật như nhau và 

căn cứ vào phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngày 12/8/2014 nhưng việc 

xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích UBND thành phố cho là cơi nới 

tại Quyết định 6190 được khấu trừ 100% tiền sử dụng đất, tại Quyết định 2485 

được khấu trừ 50% tiền sử dụng đất và có 12 hộ gia đình tại khu tập thể được khấu 

trừ 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất này. UBND thành phố Vinh trì 

trệ trong việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của 

gia đình bà L. Căn cứ vào Luật đất đai năm 2003, 2013, Nghị định 43, Nghị định 

45, Nghị định 47 của Chính phủ; Quyết định số 49, Quyết định số 16, Công văn 

8575 của UBND tỉnh Nghệ An; Công văn 1822 của UBND thành phố Vinh thì 

phần diện tích 64,95m2 của gia đình bà L khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì được khấu trừ 100% tiền sử dụng đất và bà L không có nghĩa vụ chứng minh 

có giấy tờ sử dụng diện tích đất 64,95m2 thì mới được khấu trừ 100% tiền sử dụng 

đất. UBND thành phố chỉ khấu trừ cho bà L 50% tiền sử dụng đất là không có cơ 

sở. Chủ tịch UBND thành phố Vinh đưa khoản 3 Điều 9 Nghị định số 64/2002/NĐ-

CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công 

ty cổ phần vào Quyết định giải quyết khiếu nại là không đúng. Đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét hủy thêm một phần Quyết định 2485 và một phần Công văn 5291 

của UBND thành phố Vinh có liên quan đến hộ ông N, bà L. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện Chủ tịch UBND thành phố 

Vinh, UBND thành phố Vinh và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ 

tịch UBND thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh có ý kiến: Tại thời điểm đo đạc, 

các hộ đã xóa gian nhà tập thể, cải tạo gian nhà mới trong đó có hộ bà L, riêng gian 

nhà bà Nguyễn Thị N1 là còn nguyên vẹn. Do đó, các cơ quan chức năng căn cứ 

vào gian nhà này, đo đạc công khai phần diện tích nhà hóa giá là 21,45m2, ngoài 

phần diện tích này thì được xác định là phần diện tích cơi nới và đã được thông báo 

công khai đến các hộ dân. Bà L không có ý kiến gì. Thửa đất này Nhà nước giao 

cho Công ty Công nghệ phẩm vào mục đích chuyên dùng không thu tiền sử dụng 

đất, không phải là đất ở. Thửa đất này là của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An; 

chưa có quyết định nào giao phần đất 64,95m2 cho bà L. Công ty Công nghệ phẩm 

chỉ cho phép bà L sử dụng thông qua bán hóa giá tài sản trong diện tích gian nhà 

hóa giá, còn phần cơi nới chưa được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng. Căn cứ 

Điều 3 Nghị định 102 là hành vi lấn, chiếm đất vi phạm khoản 1 Điều 22 Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi này chưa có biên bản vi phạm là do 

chưa phát hiện kịp thời. Việc xác định hành vi lấn chiếm là căn cứ vào quy định 

pháp luật không phải căn cứ vào biên bản xử lý vi phạm. Do đó, UBND thành phố 
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áp dụng khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ khấu trừ cho 

gia đình bà L 50% tiền sử dụng đất là đúng quy định. Việc thực hiện dự án kéo dài 

là do quá trình thực hiện có vướng mắc trong việc kiểm tra hiện trạng, xác định 

diện tích đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; UBND thành phố Vinh 

đã phải điều chỉnh nhiều lần và trách nhiệm chính là do các hộ dân không cung cấp 

được bản gốc giấy tờ hóa giá nhà và cũng không có hóa đơn để chứng minh đã mua 

nhà hóa giá. Đến ngày 20/01/2014 rất nhiều hộ dân không cung cấp được hồ sơ hóa 

giá, trong đó có hộ bà L. Chủ tịch UBND thành phố Vinh thừa nhận việc đưa nội 

dung Nghị định 64 vào quyết định giải quyết khiếu nại là không cần thiết. Phương 

án bồi thường lập ngày 12/8/2014, khấu trừ 50% diện tích cơi nới nhưng phần phụ 

lục kèm theo xác định khấu trừ 100% là sai nên Quyết định số 2485 đã căn cứ vào 

nội dung phương án để xác định khấu trừ là đúng quy định pháp luật. Khi phát hiện 

Quyết định số 6190 sai, UBND thành phố đã ban hành các Quyết định điều chỉnh 

lại phương án xác định nghĩa vụ tài chính khấu trừ 50% tiền sử dụng đất đối với 

phần diện tích cơi nới, lấn chiếm cho tất cả các hộ gia đình trong khu tập thể như 

hộ bà L. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Hồng N trình bày: Ông 

thống nhất như ý kiến của ông Trần Anh T, còn về diện tích đất ông đồng ý theo 

Giấy xác nhận nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất do UBND phường 

QB lập. Tổng diện tích gia đình sử dụng là 86,4m2, trong đó diện tích gian nhà hóa 

giá là 21,45m2 và diện tích ngoài gian nhà hóa giá là 64,95m2.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 35/2020/HC-ST ngày 30 tháng 9 năm 

2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 3, 4 Điều 32, điểm a khoản 3 Điều 116, 

điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 348 Luật tố tụng hành chính; Điều 18, 21, 30, 31, 

39, 40 Luật Khiếu nại; Điều 13 Luật đất đai năm 2003; Điều 74, 75 Luật Đất đai 

năm 2013; khoản 5 Điều 6 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành 

Luật Đất đai năm 2003; khoản 1 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 

năm 2013; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Điều 29, 122 Luật tổ chức chính quyền 

địa phương; khoản 1 Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L đề nghị hủy : 

- Quyết định số 7833/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị L 

(lần đầu). 

- Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị L (lần 2). 
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- Một phần Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ 

GPMB, tái định cư Dự án: Khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm tại khối 2, phường 

QB, thành phố Vinh (lần 2) về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện 

tích đất 64,95m2 của hộ ông Phạm Hồng N và bà Nguyễn Thị L. 

- Một phần Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện 

tích 64,95m2 của hộ gia đình ông Phạm Hồng N và bà Nguyễn Thị L.  

- Một phần Công văn số 5291/UBND-TNMT ngày 16/9/2016 của UBND 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết đơn kiến nghị của hộ ông Phạm 

Hồng N. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 06/10/2020, người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Anh T có đơn kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Trần Anh T đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận các yêu cầu khởi kiện 

của bà Nguyễn Thị L. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết 

vụ án: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính không chấp nhận 

kháng cáo của ông Trần Anh T; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát và các đương sự, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy 

định của Luật tố tụng Hành chính, người khởi kiện bà Nguyễn Thị L vắng mặt 

nhưng đã có người đại diệntheo ủy quyền của bà L là ông Trần Anh T tham gia 

phiên tòa; người bị kiện Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vắng mặt nhưng đã có đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 157; khoản 1, 2 Điều 

158 Luật tố tụng hành chính, Tòa án xét xử vắng mặt các đương sự. 

[2] Về đối tượng khởi kiện, thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ án khởi kiện 

quyết định hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý đất đai trên cùng phạm vi địa giới hành 

chính của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nên là đối tượng khởi kiện thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An theo khoản 1 Điều 30, khoản 

3, 4 Điều 32 Luật tố tụng Hành chính. 
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[3] Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố 

Vinh ban hành Quyết định số 7833/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu 

của bà Nguyễn Thị L. Ngày 23/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành 

Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn 

Thị L. Ngày 18/9/2019, bà Nguyễn Thị L nộp đơn khởi kiện là đang trong thời hiệu 

khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 Luật tố tụng Hành chính.  

[4] Xét tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khởi kiện và quyết định 

hành chính liên quan: 

4.1. Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành: 

4.1.1. Đối với Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND 

thành phố Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng, tái định cư và Quyết định 2494/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của 

UBND thành phố Vinh về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Phạm 

Hồng N và bà Nguyễn Thị L:  

Sau khi có khiếu nại đối với Quyết định số 6190/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 

của UBND thành phố Vinh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng, tái định cư (lần 1), UBND phường QB đã kiểm tra lại diện tích và 

tổ chức thông báo công khai nguồn gốc đối với phần diện tích mà các hộ đang 

khiếu nại. Ngày 05/01/2015, UBND phường QB lập Giấy xác nhận nguồn gốc, thời 

điểm và quá trình sử dụng đất cho các hộ dân trong đó có hộ bà L. Đến ngày 

07/5/2015, UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 2485 về việc phê duyệt 

điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư (lần hai). Căn cứ Quyết 

định số 2485 và xét đề nghị của UBND phường QB tại Báo cáo số 57/BC-UBND 

ngày 13/3/2015; Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1599/TTr-TNMT 

ngày 07/5/2015, UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định 2494 về việc giao đất 

có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Phạm Hồng N và bà Nguyễn Thị L là đúng trình 

tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4.1.2. Đối với Quyết định số 7833/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

thành phố Vinh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị L:  

Theo quy định tại Điều 122 của Luật tổ chức chính quyền địa phương thì 

“Phó Chủ tịch UBND thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ 

tịch UBND”; tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 

của Chủ tịch UBND thành phố Vinh về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh 

đạo UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 – 2021 thì ông Lê Sỹ C – Phó Chủ tịch 

UBND thành phố Vinh được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi 

trường… trong đó có nhiệm vụ giải quyết nhà ở tập thể; trực tiếp chỉ đạo giải quyết 

đơn thư khiếu nại; ký các văn bản thuộc phạm vi mình trực tiếp phụ trách và tại 

điểm b Điều 5 Quy chế làm việc của UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 

ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 quy định “Trong 
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phạm vi lĩnh vực được ủy quyền, giao quyền, các phó Chủ tịch thành phố được sử 

dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố, chịu trách nhiệm trước pháp luật 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền, giao quyền”. 

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị L, ông Lê Sỹ C – Phó Chủ 

tịch UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 5451/QĐ-UBND ngày 

13/9/2018 thành lập tổ xác minh. Tổ xác minh đã kiểm tra, xác minh, tổ chức đối 

thoại và ông Lê Sỹ C thay mặt Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 

7833/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà L là đúng trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền theo quy định tại Điều 18, 29, 31 Luật Khiếu nại và Điều 204 Luật Đất 

đai năm 2013. Tuy nhiên, việc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện đối thoại là chưa đúng quy định tại Điều 30 Luật khiếu nại. Quá 

trình UBND tỉnh Nghệ An giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Nguyễn Thị L, Chủ 

tịch UBND thành phố Vinh đã tổ chức việc đối thoại lại theo quy định của Luật 

khiếu nại nên không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khiếu nại.  

4.1.3. Đối với Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị L: 

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố 

Vinh, bà L đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận được đơn 

khiếu nại của bà L, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra, xác 

minh giải quyết khiếu nại, tổ chức đối thoại. Trên cơ sở báo cáo của đoàn xác 

minh, kết quả đối thoại, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3292 về 

việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị L là đúng trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền theo quy định tại Điều 21, 38, 39, 40 Luật Khiếu nại và Điều 204 Luật 

Đất đai năm 2013. 

4.2. Về nội dung:  

Thực hiện Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh theo 

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. 

Ngày 21/01/2009, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở dân cư khu tập thể Công ty 

Công nghệ phẩm. Ngày 13/7/2009, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 

266/QĐ-UBND thu hồi 1.365,7m2 đất chuyên dùng của thửa số 36, tờ bản đồ số 21, 

phường QB do công ty Công nghệ phẩm Nghệ An quản lý, sử dụng để thực hiện dự 

án quy hoạch chia lô đất ở dân cư khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An. 

Quá trình thực hiện dự án do hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân trong khu 

tập thể không phù hợp với bản vẽ quy hoạch của UBND tỉnh Nghệ An và có một số 

lô đất nằm trùng lên đất dân cư, sai khác diện tích so với quy hoạch; UBND thành 

phố Vinh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, lần thứ nhất vào ngày 

07/12/2012 tại Quyết định số 7343/QĐ-UBND, lần 2 vào ngày 27/8/2013 tại Quyết 

định 3860/QĐ-UBND và lần 3 vào ngày 13/4/2015 tại Quyết định 1956/QĐ-UBND; 
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các hộ dân trong khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm không cung cấp được bản 

gốc giấy tờ hóa giá nhà, không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền hóa giá. Đến 

ngày 20/01/2014, Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào (là đơn vị tiếp 

nhận bàn giao Tổng kho Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An) mới có Tờ trình số 

26/TTr-CT xác nhận các hộ mua hóa giá nhà ở tại khu tập thể và ngày 05/4/2014, 

bà Nguyễn Thị L mới nộp cho UBND phường QB đơn xin xác nhận đã nộp tiền 

mua hóa giá nhà có xác nhận của Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào. 

Sau khi nhận được hồ sơ do UBND phường QB trình, UBND thành phố Vinh đã 

tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập phương án bồi thường. Ngày 14/8/2014, 

UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 

6190 cho các hộ dân, sau khi có khiếu nại quyết định của các hộ dân. Ngày 

07/5/2015, UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định 2485, phê duyệt điều 

chỉnh phương án bồi thường lần 2 và Quyết định số 2494 giao đất cho hộ ông N, bà 

L. Như vậy, việc thực hiện dự án được diễn ra một cách liên tục từ khi có Quyết 

định thu hồi đất cho đến khi UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định giao đất 

cho các hộ dân. 

Tại thời điểm UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định 2494 giao đất cho 

hộ ông N, bà L thì Luật Đất đai năm 2013 đã có hiệu lực nên UBND thành phố 

Vinh căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành để xác định 

nghĩa vụ tài chính khi giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà L là đúng quy định 

của pháp luật. 

Về hồ sơ hóa giá, nhượng bán tài sản: Tại hồ sơ vụ án có bản photo Biên bản 

nhượng bán TSCĐ ngày 16/3/1993 của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An và bản 

phôtô Sơ đồ nhà đất tập thể Tổng kho công nghệ phẩm thể hiện bà L được hóa giá 

gian số 1, dãy nhà số II với giá 1.000.000 đồng; không thể hiện diện tích gian nhà 

hóa giá, phần diện tích ngoài gian nhà hóa giá bà L sử dụng và không có bản gốc để 

đối chiếu. 

Tuy nhiên, căn cứ vào Tờ trình số 26/TTr-CT ngày 20/01/2014 của Công ty 

đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào về việc xác nhận các hộ gia đình, cá nhân được 

Công ty hóa giá nhà ở tập thể tại khối 2, phường QB đã xác nhận: Khu tập thể 

Công ty Công nghệ phẩm tỉnh Nghệ An đã được hóa giá cho cán bộ công nhân viên 

theo Biên bản nhượng bán tài sản cố định ngày 16/3/1993 là đúng sự thật. Sau khi 

tiếp nhận bàn giao, do sát nhập Công ty nên hồ sơ hóa giá như sổ ghi chép, hóa đơn 

nộp tiền đã bị thất lạc, không còn lưu trữ. 

Như vậy, có cơ sở xác định bà L là người mua thanh lý, hóa giá tài sản cố 

định là 01 gian nhà tập thể của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An vào ngày 

16/3/1993, không có tài liệu xác định việc mua hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở. Do 

đó, việc mua hóa giá nhà ở của bà L không thuộc trường hợp có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013. 
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Căn cứ vào Biên bản nhượng bán TSCĐ ngày 16/3/1993 của Công ty Công 

nghệ phẩm Nghệ An thể hiện gian nhà của bà L nằm trong dãy nhà 10 gian, có 

chiều dài 27m, rộng 6,4m, có 10 hộ gia đình cùng ở và đều được bán hóa giá; các 

gian nhà bán hóa giá đều không ghi diện tích. Tuy nhiên tại thời điểm đo đạc để 

xác định diện tích các gian nhà tập thể đã hóa giá thì gian nhà của bà Nguyễn Thị 

N1 còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng căn cứ vào gian nhà bà N1 để đo đạc 

xác định diện tích chung của một gian nhà hóa giá là 21,45m2 (6,5m x 3,3m), còn 

phần diện tích đất nằm ngoài diện tích đất gian nhà hóa giá của bà L là 64,95m2. 

Việc đo đạc thực hiện công khai, thông báo đến các hộ dân và không ai có ý kiến 

gì. 

Như vậy, căn cứ biên bản kiểm tra, đo vẽ hiện trạng ngày 27/7/2011, giấy 

xác nhận nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất của UBND phường QB và ý 

kiến của ông Phạm Hồng N (chồng bà L) tại phiên tòa, có cơ sở để xác định diện 

tích gian nhà bà L mua hóa giá là 21,45m2 và phần diện tích nằm ngoài gian nhà 

hóa giá là 64,95m2. Tổng diện tích gia đình bà L sử dụng trước ngày 15/10/1993 là 

86,4m2, không có tranh chấp. 

Về nguồn gốc đất: Căn cứ hồ sơ địa chính qua các thời kỳ và sự thừa nhận 

của các đương sự thì nguồn gốc diện tích đất 86,4m2 gia đình bà Nguyễn Thị L sử 

dụng tại khối 2, phường QB, thành phố Vinh nằm trong khu tập thể Công ty Công 

nghệ phẩm Nghệ An theo bản đồ đo đạc năm 1993 là thửa đất số 07, tờ bản đồ số 

09; theo bản đồ đo đạc năm 2001 là thửa đất số 36, tờ bản đồ số 21 tại phường QB. 

Hồ sơ địa chính quản lý đất đai thể hiện thửa đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 

Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An. 

Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An là Doanh nghiệp Nhà nước được Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất từ trước năm 1993, công ty không có 

thẩm quyền giao đất ở. Quá trình sử dụng đất không được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Căn cứ Điều 37 Luật đất 

đai năm 2003 thì thẩm quyền phân loại đất của tổ chức thuộc UBND cấp tỉnh. 

Ngày 13/7/2009, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 266 thu hồi 

1.365,7m2 đất chuyên dùng của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An là đúng quy 

định của pháp luật. Như vậy, từ trước cho đến thời điểm thu hồi ngày 13/7/2009, 

khu đất tập thể này đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Công nghệ 

phẩm Nghệ An nên các cá nhân ở trên đất không có quyền sử dụng đất. Do đó, 

UBND thành phố Vinh xác định khu đất xây dựng khu tập thể Công ty Công nghệ 

phẩm thuộc đất chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp) là 

đúng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 của Chính phủ. 

Khi thực hiện dự án quy hoạch chia lô đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại 

khu tập thể, do hộ gia đình bà L không được xác định là có các loại giấy tờ theo 
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quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 nên căn cứ điểm b 

khoản 7 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định: “Đối với trường hợp tiền bán thanh lý, hóa giá chưa bao gồm giá trị quyền sử 

dụng đất thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện thu tiền sử dụng 

đất như sau: Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 

thì không thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất”, 

UBND thành phố Vinh đã lập phương án bồi thường cho gia đình bà L tại Quyết 

định 2485 và ban hành Quyết định giao đất 2494 khấu trừ 100% giá trị tiền sử dụng 

đất đối với phần diện tích 21,45m2 đã mua nhà hóa giá nhà trước ngày 15/10/1993 

vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất mới là đúng quy định. 

Đối với diện tích 64,95m2 nằm ngoài diện tích gian nhà hóa giá: Phần diện 

tích này đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An. 

Gia đình bà Nguyễn Thị L không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử 

dụng đất hoặc được quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần diện tích 64,95m2. Bà 

L cho rằng, năm 2006, gia đình bà L xin sửa nhà và được UBND phường QB đồng 

ý. Tuy nhiên, căn cứ vào đơn xin sửa chữa nhà ở của bà L thì UBND phường QB chỉ 

cho phép sửa chữa, không được cơi nới, nâng cấp. 

Căn cứ vào Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì việc hộ gia 

đình bà L sử dụng đất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; 

sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai là hành vi chiếm đất, vì vậy UBND phường QB xác định diện tích đất này 

thuộc trường hợp cơi nới là chưa chính xác mà phải xác định là hành vi chiếm đất 

theo quy định tại Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì 

trường hợp lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công 

trình sự nghiệp thì Nhà nước thu hồi đất trả lại cho Công trình mà không cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên ngày 21/01/2009, UBND tỉnh Nghệ An 

đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở dân cư, diện tích đất lấn, 

chiếm không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nên căn 

cứ vào Đoạn 2 khoản 1 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì 

người đang sử dụng đất được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Do đó, đối với phần diện tích đất tự ý chiếm sử dụng trước ngày 15/10/1993, 

UBND thành phố Vinh áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm 

theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
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số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công 

nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất” để xác định nghĩa vụ tài chính 

khấu trừ 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 64,95m2 khi giao đất ở mới 

cho ông Phạm Hồng N và bà Nguyễn Thị L tại Quyết định 2485 và Quyết định 

2494 là đúng quy định của pháp luật. 

Tại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi 

thường giải phóng mặt bằng lập ngày 12/8/2014 xác định phần diện tích các hộ gia 

đình cơi nới, lấn chiếm trước ngày 15/10/1993 thì được khấu trừ 50% tiền sử dụng 

đất theo giá nơi đi vào số tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất ở nơi đến là đúng 

quy định. Phần phụ lục kèm theo phương án xác định khấu trừ 100% đối với phần 

diện tích đất này là chưa chính xác. Quyết định 6190 đã căn cứ vào phụ lục kèm 

theo của phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xác định khấu trừ 100% tiền 

sử dụng đất đối với phần diện tích đất cơi nới là không đúng. Tuy nhiên, Quyết 

định 2485 của UBND thành phố Vinh đã căn cứ vào phần nội dung phương án để 

xác định nghĩa vụ tài chính khấu trừ 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích 

64,95m2 của hộ bà L là đúng. 

Đối với Công văn số 5291/UBND-TN&MT ngày 16/9/2016 của UBND 

thành phố Vinh về việc giải quyết kiến nghị của hộ ông Phạm Hồng N và hộ ông 

Nguyễn Ngọc T1 đối với Quyết định số 2494 thấy rằng: Do nội dung các Quyết 

định số 2485, Quyết định số 2494 ban hành là đúng quy định pháp luật nên không 

có căn cứ để hủy một phần Công văn số 5291 như yêu cầu của người khởi kiện. 

Đối với Quyết định 7833: Từ việc xác định UBND thành phố Vinh ban hành 

Quyết định 2485 và Quyết định 2494 là đúng theo quy định của pháp luật như đã 

phân tích trên nên việc Chủ tịch UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 

7833 với nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị L là khiếu nại sai, không có cơ sở 

xem xét giải quyết là đúng quy định tại Điều 74, 75 Luất đất đai năm 2013; khoản 1 

Điều 22 Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Như vậy, mặc dù việc tổ chức đối thoại chưa đảm bảo đúng quy định Điều 

30 Luật khiếu nại nhưng đã được Chủ tịch UBND thành phố Vinh tổ chức lại việc 

đối thoại và việc áp dụng khoản 3 Điều 9 Nghị định 64/2002/NĐ-CP của Chính 

phủ vào Quyết định giải quyết khiếu nại là không đúng, tuy nhiên nội dung giải 

quyết có căn cứ, không làm thiệt hại đến quyền lợi của người khiếu nại nên không 

có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L về hủy Quyết định 

7833. Chủ tịch UBND thành phố Vinh cần rút kinh nghiệm. 

Đối với Quyết định 3292: Quyết định số 3292 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An về giải quyết lần hai đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị L có nội dung 

công nhận và giữ nguyên Quyết định số 7833. Do xác định Quyết định số 7833 



17 

 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của bà L hủy Quyết định số 3292 về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L về yêu cầu 

hủy các quyết định số 7833, 3292, 2485, 2494 và Công văn 5291 là đúng. Do vậy, 

cần chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội bác kháng 

cáo của bà Nguyễn Thị L. 

 [5] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên người khởi kiện là 

bà Nguyễn Thị L do ông Trần Anh T đại diện theo ủy quyền phải chịu án phí hành 

chính phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

Bởi các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Bác kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quanlà ông Trần Anh T; giữ nguyên quyết định 

của Bản án hành chính sơ thẩm số 35/2020/HC-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. 

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị L phải chịu 300.000đ án phí hành chính phúc 

thẩm, được đối trừ với 300.000đ tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0000140 ngày 19/10/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Nghệ An. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận:   
- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- Cục THADS tỉnh Nghệ An; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Các đương sự (theo đ/c); 

- Lưu: HSVA, HCTP. 

 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 
 
 

Nguyễn Văn Cường  

 


